Ngày soạn: 03/12/2025                                                Họ và tên GV: Trần Thị Như Ý
                                                                                     Tổ chuyên môn: KHTN- Công nghệ
PHẦN 2: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI
CHỦ ĐỀ 5: ÂM THANH
BÀI 11. PHẢN XẠ ÂM
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Khoa học tự nhiên lớp 7
Thời gian thực hiện: 02 tiết
I.Mục tiêu
1. Kiến thức:
Học xong bài này, HS có thể:
· Lấy được ví dụ về vật phản xạ âm tốt, vật phản xạ âm kém.
· Giải thích được một số hiện tượng đơn giản thường gặp trong thực tế về sóng âm; đề xuất được một số hiện tượng đơn giản để hạn chế tiếng ồn ảnh hưởng đến sức khỏe.
2. Năng lực
- Năng lực chung:
· Tự chủ và học tập: Tích cực tham gia các hoạt động thí nghiệm trong bài học và thực hiện các nhiệm vụ học tập được giao.
· Giao tiếp và hợp tác: biết sử dụng ngôn ngữ kết hợp với hình ảnh để trình bày thông tin, ý tưởng và thảo luận những vấn đề của bài học. Biết chủ động và gương mẫu hoàn thành phần việc được giao, góp ý điều chỉnh thúc đẩy hoạt động chung ; khiêm tốn học hỏi các thành viên trong nhóm.
· Giải quyết vấn đề và sáng tạo : Đề xuất được cách giải thích ngắn gọn, chính xác cho những tình huống được nêu trong bài.
- Năng lực riêng:
· Nhận thức khoa học tự nhiên: Hiểu được sóng âm khi gặp vật cản đề phản xạ ít nhiều. Có vật phản xạ âm tốt, có vật phản xạ âm kém.
· Tìm hiểu khoa học tự nhiên: Phân biệt được phản xạ âm tốt, phản xạ âm kém.
· Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học: Giải thích được một số hiện tượng đơn giản trong thực tế về sóng âm như sự hình thành. Đề xuất được phương án đơn giản để hạn chế ô nhiễm tiếng ồn.
3. Phẩm chất:
· Tham gia tích cực hoạt động nhóm phù hợp với khả năng của bản thân.
· Cẩn thận và thực hiện an toàn trong quá trình làm thí nghiệm.
· Có niềm say mê, hứng thú với việc khám phá và học tập khoa học tự nhiên.
II.Thiết bị dạy học và học liệu
- SGK, SGV, Giáo án.
- Tranh vẽ, hình ảnh minh họa có liên quan đến bài học.
- Máy tính, máy chiếu (nếu có).
- Các dụng cụ thí nghiệm trong bài học.
-SGK, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước, ...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
1.Hoạt động 1: Mở đầu (5’)
a, Mục tiêu: Đưa ra các ví dụ, câu hỏi thực tiễn gần gũi với các em HS để khơi gợi hứng thú học tập.
b, Nội dung: GV nêu vấn đề, HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
c, Sản phẩm: đáp án của HS cho câu hỏi mở đầu.
d, Tổ chức thực hiện
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV đưa ra câu hỏi mở đầu: Ở trong các rạp chiếu phim, nhà hát,… người ta thường thiết kế tường không bằng phẳng và sử dụng các lớp rèm bằng vải. Em có biết vì sao lại như vậy không ?   
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS quan sát và chú ý lắng nghe yêu cầu và đưa ra đáp án.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Các HS xung phong phát biểu trả lời.
Đáp án: Vì bề mặt tường gồ ghề và rèm vải đều là các vật phản xạ âm kém, nên sẽ hạn chế được âm phản xạ, từ đó hạn chế tiếng vang, giúp người nghe nghe được âm thanh rõ nét hơn.
Bước 4: Kết luận, nhận xét:
- GV nhận xét, đánh giá và dẫn dắt vào bài: Tại sao có những vật liệu phản xạ âm tốt, có những vật liệu phản xạ âm không tốt, chúng ta cùng đi tìm hiểu Bài 11. Phản xạ âm để trả lời cho câu hỏi này.
2.Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (120’)
Hoạt động 2.1: Phản xạ âm
a) Mục tiêu: HS nêu được khái niệm âm phản xạ và nêu được một số ví dụ về âm phản xạ.
b) Nội dung: HS hoạt động nhóm, hoạt động cá nhân, quan sát hình ảnh, trả lời các câu hỏi để hình thành kiến thức.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS cho các yêu cầu và câu hỏi của GV.
I. Phản xạ âm
- Âm phản xạ là âm dội lại khi gặp một mặt chắn.
- Ví dụ về một số trường hợp xuất hiện phản xạ âm:
+ Hét lớn vào 1 cái giếng một lúc sau ta nghe thấy tiếng vọng lại
+ Hét lớn trong hang động một lúc sau ta nghe thấy tiếng vọng lại
+ Nói chuyện trong 1 căn phòng trông, ta thấy giọng nói của mình vang hơn.
d)Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu một vài ví dụ về âm phản xạ:
+ Khí hét lớn trên vách núi ta nghe thấy tiếng vọng lại
+ Khi ta hét và 1 cái giếng ta cũng nghe thấy tiếng của ta vọng lại.
=> Vậy tiếng vọng đó là gì?
- GV yêu cầu HS nêu khái niệm về âm phản xạ.
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm đôi trả lời câu hỏi 1 sgk trang 62 và lấy một vài ví dụ về âm phản xạ trong cuộc sống.
 Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS theo dõi SGK, chú ý nghe, tiếp nhận kiến thức.
- HS suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Đại diện nhóm HS giơ tay phát biểu.
- Một số HS khác nhận xét, bổ sung cho bạn.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét kết quả thảo luận nhóm, thái độ làm việc.
- GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và yêu cầu HS ghi chép đầy đủ vào vở.
Hoạt động 2.2: Âm phản xạ và hiện tượng tiếng vang
-Yêu cầu HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:
+Em đã nghe thấy tiếng vọng lại lời nói của mình ở đâu?
+Trong nhà của mình em có nghe rõ tiếng vang không?
+Tiếng vang khi nào có?
-GV thông báo âm phản xạ.
+Vậy âm phản xạ và tiếng vang có gì giống và khác nhau?
-Yêu cầu HS trả lời C1.
-Tương tự với C2. GV cho HS thảo luận thống nhất câu trả lời đúng.
-Yêu cầu HS trả lời C3.
-HS:(cá nhân) nghiên cứu SGK tr 40 

+Nghe được tiếng vang khi âm dội lại đến tai chậm hơn âm truyền trực tiếp đến tai một khoảng thời gian ít nhất là s.
+Âm dội lại khi gặp vật chắn gọi là âm phản xạ.
+Giống nhau: Đều là âm phản xạ.
+Khác nhau: Tiếng vang là âm phản xạ nghe từ khoảng cách âm phát ra ít nhất khoảng 1/15s.
-C1: Nghe thấy tiếng vang ở giếng, ngõ hẹp dài, phòng rộng thường có tiếng vang khi có âm phát ra. Vì ta phân biệt được âm phát ra trực tiếp và âm phản x

-C2: Trong phòng kín khoảng cách nhỏ, thời gian âm phát ra nghe được cách âm dội lại nhỏ hơn s→âm phát ra trùng với âm phản xạ→âm to. Ngoài trời âm phát ra không gặp chướng ngại vật nên không phản xạ lại được, tai chỉ nghe âm phát ra→âm nhỏ hơn.
-C3: Phòng to, âm phản xạ đến tai sau âm phát ra→nghe thấy tiếng vang.
Phòng nhỏ: Âm phản xạ và âm phát ra hòa cùng với nhau→không nghe thấy tiếng vang.
a. Phòng nào cũng có âm phán xạ.
b. S=v.t
Âm truyền trong không khí: V=340m/s.

S = 340m/s.s = 22,6m.
Hoạt động 2.3: Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém.
-Yêu cầu HS đọc mục 2 SGK tr41 GV thông báo kết quả TN.
-Qua hình vẽ em thấy âm truyền như thế nào?
-Vật như thế nào phản xạ âm tốt? Vật như thế nào phản xạ âm kém?
-Yêu cầu HS vận dụng để trả lời C4
-HS: Đọc SGK ghi bài.
-Tiến hành TN với mặt phản xạ là tấm kính, tấm bìa thấy được hiện tượng:
 +Mặt gương: Âm nghe rõ hơn.
+Tấm bìa: Âm nghe không rõ.
-Âm truyền đến vât chắn rồi phản xạ đến tai. Gương phản xạ âm tốt, bìa phản xạ âm kém.
-Vật cứng có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).
-Vật mềm, xốp có bề mặt gồ ghề thì phản xạ âm kém.
C4: -Phản xạ âm tốt: Mặt gương, mặt đá hoa, tấm kim loại, tường gạch.
-Phản xạ âm kém: Miếng xốp, áo len, ghế đệm mút, cao su xốp.
3.Hoạt động 3: Luyện tập (8’)
Nếu tiếng vang kéo dài thì tiếng nói và tiếng hát nghe có rõ không?
-Tránh hiện tượng âm bị lẫn do tiếng vang kéo dài thì phải làm như thế nào?
-Yêu cầu HS tự giải thích và ghi câu trả lời C5.
-Quan sát bức tranh hình 14.3.
Em thấy tay khum có tác dụng gì?
-Hướng dẫn HS trả lời C7.
+ t là thời gian âm đi như thế nào?→rút ra âm đi từ mặt nước xuống đáy biển chỉ có 0,5s.
-Với C8: Yêu cầu HS chọn và giải thích tại sao lại chọn hiện tượng đó? 
HS (cá nhân):Tiếng vang kéo dài →tiếng vang của âm trước lẫn với âm phát ra sau làm âm đến tai nghe không rõ.
-Tường sần sùi, treo rèm vải dày.
C5:...
C6: Hướng âm phản xạ từ tay đến tai nên nghe rõ hơn.
C7:  S = V.t = 1500m/s.0,5s = 750m.
-HS suy nghĩ chọn hiện tượng và giải thích. Ví dụ: Trồng cây xung quanh bệnh viện để âm truyền đến gặp lá cây bị phản xạ ra nhiều hướng→âm truyền đến bệnh viện giảm đi.
–HS: (Trả lời câu hỏi) ...
-Dơi và cá heo phát ra siêu âm, nếu gặp vật cản, âm phản xạ lại→cá heo và dơi tránh được chướng ngại vật.
4.Hoạt động 4 : Vận dụng  (2’)
a) Mục tiêu: 
- Phát triển năng lực tự học và năng lực tìm hiểu đời sống.     
b) Nội dung: 
- Trình bày cách bố trí đồ vật và cách trang trí phòng học ( phòng ngủ) của bạn. 
c) Sản phẩm: 
- Bản trình bày nội dung
d) Tổ chức thực hiện:
*Chuyển giao nhiệm vụ học tập
- Trình bày cách bố trí đồ vật và cách trang trí phòng học ( phòng ngủ) của bạn. 
*Thực hiện nhiệm vụ học tập
- HS thực hiện cá nhân làm ra sản phẩm.
*Báo cáo kết quả và thảo luận
Sản phẩm của từng hs
*Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
Giao cho học sinh thực hiện ngoài giờ học trên lớp và nộp sản phẩm vào tiết sau.
PHIẾU HỌC TẬP
Họ và tên: …………………………………………………………………………. 
Lớp: ……………………………. Nhóm: …………………………………………
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